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QUYẾT ĐỊNH
V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 75/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Công thương có trách nhiệm cập nhật các TTHC được công bố tại Quyết định này vào hệ thống thông tin TTHC của tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định; công bố, công khai các TTHC này tại trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật các TTHC được công bố tại Quyết định này vào cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, Sở Công thương có trách nhiệm xây dựng quy trình giải quyết các thủ tục hành chính này theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 gửi Sở Khoa học và Công nghệ cho ý kiến trước khi ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận: 
- Như điều 5; 
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ) (gửi qua mạng); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (gửi qua mạng);
- UBND các huyện, TX, thành phố (gửi qua mạng) 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, CCHC, CT, XD, HCC. 
	CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ


DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
(đồng)
	Tên VBQPPL quy định TTHC

	
	Lĩnh vực Hoạt động xây dựng

	1
	Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)
	+ Dự án nhóm B: Không quá 20 ngày;

+ Dự án nhóm C: Không quá 15 ngày.
	Trung tâm Hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế
	Theo Thông tư 209/2016/TT-BTC
	- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng.

	2
	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) các công trình dầu khí, hóa chất, khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác)
	Không quá 20 ngày.
	
	Theo Thông tư 210/2016/TT-BTC
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THUA THIEN HUE Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
$6:12/6/QD-UBND Thira Thién Hué, ngdy 77 thang 6 nam 2018
QUYET PINH

V/v cong b6 Danh muc thi tuc hanh chinh méi ban hanh
thudc tham quyén giai quyét cia S& Cong thwong tinh Thira Thién Hué

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can ct Luat TS chtc chinh quyén dia phuong sé 75/2015/QH13 ngay 19
thang 6 nam 2015;

Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cta
Chinh pht vé kiém so4t tha tuc hanh chinh va Nghi dinh sé 92/2017/NB-CP ngay
07 thang 8 ndm 2017 ctia Chinh pht vé viéc stra dbi, bd sung mot sé didu cua cac
nghi dinh lién quan dén kiém soat thu tuc hanh chinh;

Can c Théng tur s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 nam 2017 cia B
tredng, Cht nhiém Vin phong Chinh pht hudng din nghiép vu kiém soat thu tuc
hanh chinh;

Xét d& nghi ctia Giam dbc S& Cong thuong,

QUYET PINH:
Diéu 1. Cong b kem theo Quyét dinh nay danh muc TTHC méi ban hanh
thudc thdm quyén giai quyét ctia S& Cong thuong tinh Thira Thién Hué.

Piéu 2. S& Cong thuong c6 trach nhiém cap nhat cac TTHC dugc cong bd
tai Quyét dinh nay vao hé thong théng tin TTHC cua tinh Thira Thién Hué theo
quy dinh; cong bo, cong khai cac TTHC nay tai try s& co quan va trén Trang
Théng tin dién tur cia don vi. Van phong UBND tinh c6 trach nhiém cép nhét céc
TTHC dugc cong bo tai Quyeét dinh nay vao co s& dit ligu Quoc gia ve TTHC.

Picu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 4. Trong thoi han 10 ngay, ké tir ngay Quyét dinh nay c6 hiéu luc, S&
Cong thuong c6 trach nhiém xay dung quy trinh giai quyét cac thu tuc hanh chinh
nay theo tiéu chuan ISO 9001:2015 giri S& Khoa hoc va Cong nghé cho y kién trude
khi ban hanh.

Piéu 5. Chanh Van phong Uy ban nhédn dén tinh, Giam déc S& Céng
thuong; Tha trudng cac co quan, don vi va céac t6 chirc, c4 nhén lién quan chiu
trach nhiém thi hanh Quyeét dinh nay./.
Noi nhin:

- Nhu Piéu 5;

- Cuc KSTTHC (VP Chinh phil) (giti qua mang);

- CT, cac PCT UBND 'tinh;

- Cac sg, ban, nganh cap tinh (giri qua mang);

- UBND céc huyén, TX, thanh pho (giri qua mang);
- Cac PCVP UBND tinh;

- Luu: VT, CCHC, CT, XD, HCC.

Phan Ngoc Tho
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THU TUC HANH CHINH MOI BAN HANH

C: @AM QUYEN GIAI QUYET CUA SO CONG THUONG
HEEN THUA THIEN HUE
\Elhhgﬂz ém theo Quyet dinh s6 1276 /OP-UBND ngay 77 /6/2018
zua Chii tich Uy ban nhan dan tinh Thira Thién Hué)

TT| Tén thi tuc hanh chinh | Théi han | Dia diém [Phi, 1¢ phl'l Tén VBQPPL
gidi quyét|thwe hién| (g3ng) |quy dinh TTHC
Linh virc Hoat dong xay dung
+ Dy 4n Theo
Thim dinh thiét ké co|nhom B e . Nghi dinh s
so/thiét ké co s& diéu chinh Khong qua TT.RTC |59/2015/ND-CP
I cac cong trinh ddu khi, hoa [20 ngay; ngay 18/6/2015
chit, khai thic mé va ché |+ Dy 4an ctia Chinh phi;
tzlen’khoang san (dqz vm’ dv \nhém C: - Nghi dinh sé
dn sir dung nguon von khdc) |Khong qua Trung tam 42/2017/ND-CP
15ngay. {300 chinh ngdy 05/4/2017
Thim dinh thiét ké ban vé thi cong  tinh,| Theo cua Chinh phi;
cong/thlet ké ban vé thi cong Khéne qué s& 01 Lé/Thong tu|- Thong tu sb
diu chinh (truong hop thiét | " gq Lai, thanh|210/2016/ |18/2016/TT-BXD
5 ké 1 bude) cac cong trinh déu gay. phéHué |TT-BTC |ngay 30/6/2016
khi, hoa chét, khai thac mo ctia B§ Xay dung.
va ché bién khoang san (doi
VoI du dn s dung nguén von
khdc)








NQI DUNG CU THE CUA TUNG THU TUC HANH CHINH

1. Thi tuc hanh chinh: Tham dinh thiét ké co sé/thiét ké co sé didu
chinh cac cong trinh dau khi, hoa chat, khai thac mé va ché bién khoang
san (doi voi dw dn sie dung nguén von khdc).

1.1. Trinh tw thuc hi¢n:

+ Bude 1: Ca nhan/td chirc np hé so tai bd phan tiép nhén va tra két qua
tai Trung tdm Hanh chinh cong tinh Thira Thién Hu€. B$ phén tiép nhén va tra
két qua gui phiéu hen tra két qua cho ca nhan/to chuec.

+ Budc 2: S& Cong thuong tiép nhan ho so, kiém tra tinh hop 1¢ va day di
cua cac gidy to co trong ho so, yéu céu bo sung, hoan thién néu ho so chua day
du, chua hop 1€; cu thé:

* Trong thoi han khong qua nam (05) ngay lam viéc tinh tir ngay Trung
tam hanh chinh chuyén’cho 8¢ Cong thuong thu ly xem xét; S¢ Cong thuong co
trach nhiém xem xét, doi vdi cac ho so trinh tham dinh khéng dam bao diéu kién
tham dinh theo quy dinh, S& Cong thuong c6 van ban gl Trung tdm hanh chinh
yéu cau ngudi dé nghi thim dinh bd sung ho so trinh thim dinh.

~ * Truong hgp S¢ Cong thuong khong du didu kién thyuc hién cong tac

tham dinh, trong thoi han khong qué nam (05) ngay lam vié€c tinh tir ngay Trung
tam hanh chinh chuyén cho S& Céng thuong thu ly xem xét; S& Coéng thuong co
véan ban gui Trung tdm hanh chinh thong bdo cho chu dau tu cac noi dung can
thdm tra dé chu dau tu lua chon va ky két hop dbng véi tu van tham tra. Thoi
gian thuc hién tham tra khong vuot qua 15 (muoi lam) ngay d6i1 voi du an nhom
B va 10 (muoi) ngay dbi v6i du 4n nhém C. Chu du tu c6 trach nhiém giri két
qua thim tra dén Trung tdm Hanh chinh cong dé chuyen cho S¢ Cong Thuong
lam co s& thdm dinh. Trudng hop cén gla han thoi gian thuc hién tham tra thi
chi dau tu phai c6 van ban théng bao dén Trung tdm Hanh chinh c6ng dé giai
trinh ly do va d& xuét gia han thoi gian thuc hién.

+ Budc 3: S& Cong thuong tién hanh thé}m dinh va chuyén két qua cho
Trung tdm Hanh chinh céng tinh Thira Thién Hué.

+ Budc 4: Bo phan tiép nhan va tra két qua tai Trung tdm Hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hué tra két qua cho cé nhan/to chuec.

1.2. Cach thirc thuc hién:

+ Nop truc tiép tai Bo phén tiép nhan va tra két qua tai Trung tdm Hanh
chinh c6ng tinh Thira Thién Hué;

+ Qua hé thdng dich vu cong truc tuyén.

1.3. Thanh phan, sé lwgng ho so:

1.3.1. Thanh phén ho so:

. -To trinhNthém dinh thiét ké co s& cong trinh cia chi dau tu dy an (Mau

s0 01); (Theo mdu)







- Danh muc ho so trinh tham dinh theo quy dinh tai Mau s6 01 Phu luc II
cua Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP bao gom:

+ Vin ban chép thuan chu truong dau tu xay dung hodc gidy ching nhén
déng ky dau tu kém theo vin ban cip dat dé thuc hién dy 4n cta cip c6 tham
quyén; (Ban sao hop 1¢)

+ Quyét dinh lua chon phuong an thiét ké ,kiél} triic théng qua thi tuyén
hO?lC tuyén chon theo quy dinh va phuong éan thiét ké duoc lya chon kém theo
(néu ¢0); (Ban sao hop 1¢)

+ Quyét dinh Iua chon nha thau lap du an; (Bdn sao hop 1)

+ Quy hoach chi tiét ty 1é 1/500 (quy hoach 1/2000 dbi véi khu cong
nghiép quy md trén 20 ha) duoc cap c6 thim quyén phé duyét hodc gidy phép
quy hoach cuda dy an; (Ban sao hop [é)

+ Céc van ban cua cip cé thdm quyén (néu cd): vé phong chéng chay nd,
bao vé moi truong sinh thai, thoa thuan cho sir dung hé thong ha tang ky thuat,
va cac yéu cau khac co6 lién quan; (Ban sao hop 1é)

+ Van ban thoa thuén d6 cao tinh khong (néu c0); (Ban sao hop 1¢)

+ Cac van ban thong tin, s liéu vé ha tang k§ thuat d6 thi; (Bdn sao hop 1é)

+ Ho so khao sét 1ap thiét ké co s&; (Ban chinh)

+ Thiét k‘é co s& bao gém ban v& va thuyét minh (ndi dung theo quy dinh
tai Khoan 1 Diéu 54 Ludt Xay dung); (Ban chinh)

+ Hb so phap ly, diéu kién nang luc cta nha thau khao sat, nha thau 1ap
du an, nha thau thiét ké co s¢ nhu: Ching chi hanh nghé cia Chi nhiém khéo
sat, Chu nhiém thiét ke hodc nguoi chu tri thiét ké, Chung chi k¥ su dinh gia xay
dung cda nguoi lap khai toan xay dung cong trinh phu hop vdi quy mé cong
trinh. (Ban sao hop 1¢)

1.3.2. S5 lugng ho so: 01 bd

1.4. Thoi han giai quyét:

Thoi gian thAm dinh duoc tinh tir ngay nhan da hé so hop 1é, nhu sau:

+ Khéng qua 20 ngay d6i v6i du 4n nhém B;

+ Khéng qua 15 ngay déi v6i du 4n nhém C.

1.5. Déi twgng thuc hién thii tuc hanh chinh: Chi dau tu c6 dy an, cong
trinh ngoai khu cong nghiép, khu kinh té.

1.6. Co quan thuwce hién thit tuc hanh chinh: S6 Cong thuong

1.7. Ké’lt qua thyc hi¢n thu tuc hanh chinh: Van ban théng bao két qua
tham dinh thiét ké co s& cda du an

1.8. Phi, 1¢ phi: Theo quy dinh cia B6 Tai chinh (Théng ne sé
209/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 ciia B trucng B Tai chinh guy dinh muec
thu, ché do thu, ngp, qudn Ly va sur dung phi tham dinh dw dn dau te xdy dung,
phi tham dinh thiét ké co s6).







1.9. Tén méau don, miu to khai:

, M3u T& trinh Tham dinh thiét ké co so/thiét ké co sé diéu chinh tai Mau
s0 01 ban hanh kém theo Nghi dinh 59/2015/ND-CP.

1.10. Yéu cau, diéu kién thwe hién thii tuc hanh chinh: Khéng quy dinh.

1.11. Can cwr phdp ly cua thu tuc hanh chinh:

- Luat X4y dung sé 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014;

- Nghi dinh s6 46/2015/ND-CP ngay 12 thang 5 nam 2015 cta Chinh phu
vé quan ly chat lugng va bao tri cdng trinh;

- Nghj dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 théng 6 nam 2015 cia Chinh phu
vé quan ly du an dau tu xay dung;

- Nghi dinh s6 42/2017/ND-CP ngay 05/4/2017 cta Chinh pht vé sira doi,
b6 sung mot so diéu Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015
cta Chinh pht vé quan ly du an dau tu x4y dung;

- Théng tu sb 18/2016/TT-BXD ngay 30/6/2016 cua Bé truong Bo Xay
dung quy dinh chi tiet va huong dan mét so ndi dung vé tham dinh, phé duyét
du an va thiét ké, du toan xay dung cong trinh;

- Théng tu sO 03/2016/TT-BXD ngay 10/3/2016 cua Bo truong Bo Xay
dung quy dinh vé phén cap cong trinh X8y dyng va huéng dan dp dung trong
quén ly hoat ddng dau tu xay dung;

- Théng tw s6 209/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 ctia Bo truong Bo Tai

chinh quy dinh mirc thu, ché do thu, nop, quan ly va sir dung phi tham dinh du
an dau tu xay dung, phi tham dinh thiét ké co so.







Mau sé 01

TEN TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Poc lap - Tw do - Hanh phic
S6: e ngay ..... thang ... nam .....
TO TRINH

Tham dinh du an diu tu xiy dyng hodc thiét ké co s&
Kinh gui: (Co quan chu tri tham dinh)

Cin cur Luat Xay dung ngay 18 thang 6 ndm 2014;
Céc cén ctr phap 1y khac cé lién quan......coccvveeeeeieeiniieecceeiic

(Tén td chirc) trinh (Co quan ch tri thim dinh) thAm dinh du 4n d4u tu xay
dung (Tén dy an) v&i cac ndi dung chinh sau:

1. THONG TIN CHUNG DU AN (CONG TRINH)

| < 3 e L - o PR PSPP PRSPPI

2. NROM AU AN oo e e e raae e s e s e e e s anees

3. L0al VA CAP CONE tHINN: covvoivieeeceeeeeecee et e
4. Ngudi quyét dinh dAU i ..o

5. Tén cht déu tu (néu c6) va cac thong tin dé lién hé (dia chi, dién

6. Dia QIEM XAY AUNZ! «vvvevereeseeveieeeeees oot seresesee e ns st sasse e ese s sres st snens
7. GIA tr] tONg MUC QAU LU 1.ovocveerieeieeeeeee et
8. NUBT VOI QAU T vttt ss s es s ensenssnens
9. Thoi gian thure hién: ...,
10. Tidu chudn, quy chUan &P dUNE: ..o.covveveeeiereecr e
11. Nha thau 1ap béo céo nghidn ctru Kha thiz ....cocevereereeniceerrecene.
12. Cac thong tin KhAC (18U CO): wu.vurvmivirrieese e recs e eeresseeseessessneens
1. DANH MUC HO SO GUI KEM BAO CAO

1. Vén ban phép ly:

- Quyét dinh phé duyét chu truong dau tu xay dung cong trinh (dm voi du
an st dung Von dau tu cong) hodc van ban chap thudn chu truong dau tu xay
ding hodc gidy chimg nhan ding ky dau tur (d6i voi du an sir dung von khac);

Quyet dinh lya chon phuorng 4n thiét ké kién triic thong qua thi tuyén
hodc tuyén chon theo quy dinh va phuong 4n thiét ké duoc lua chon kém theo
(néu co);







- Quyét dinh lwa chon nha thau l4p du an;

- Quy hoach chi tiét ty 1¢ 1/500 (quy hoach 1/2000 d6i v6i khu cong nghiép
quy mé trén 20 ha) dugc cap c6 tham quyén phé duyét hodc gidy phép quy
hoach cua du an;

- Van ban thim duyét hodc y kién vé giai phép phong chdy chita chay, bao
cao danh gia tac dong moéi truong clia co quan c6 tham quyén (néu co);

- Van ban thoa thuan do cao tinh khéng (néu co);

- Cac van ban thong tin, sb liéu vé ha tAng k¥ thuat dé thi;
- Céc van ban phap ly khéc 6 lién quan (néu cd).

2. Tai lidu khao sat, thiét ké, tbng mirc dau tu (du toan):

- Ho so khao sat xay dung phuc vu 1ap du an;

- Thuyét minh bao céo nghién ciru kha thi (bao gdm tong mirc déu tur hoac
du toan);

- Thiét ké co s& bao gdm ban vé va thuyét minh.

3. Ho so nang luc cua cac nha thau:

- Thong tin nang luc ctia nha thau khao sat, nha thau lap du an, thiét ké co
SO;

- Chimg chi hanh nghé va thong tin nang luc cta cac chic danh cha nhiém
khao sat, chii nhiém dd 4n thiét ké, ch tri thiét ké clia nha thau thiét ké.

(Tén td chuc) trinh (Co quan chu tri thdm dinh) thdm dinh du 4n dau tu xay
dung (Tén dy an) voi cac ndi dung néu trén./.

PAI DIEN TO CHUC
Noi nhin: (KY, ghi ¥6 ho tén, chirc vu va dong ddu)
- Nhu trén;
- Luu.

Tén nguwdi dai dién







Miu sé 03

CO QUANTHAM PINH  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc 1dp - Tw do - Hanh phic

Sb: i v s e e e, NEAY .. thdng ... ndm ...
V/v théng bdo két qua tham
dinh thiét ké co so cua di dn...

Kinh gtri: (Tén Don vi trinh)

(Co quan thim dinh) d4 nhan Vin ban s ... ngay ... cua ........ trinh tham
dinh thiét ké co s& cua du an (Tén du an dau tu).

Can ctr Luat Xay dung ngay 18 thang 6 nam 2014;
Céc cdn cir Khac €6 Lién qUuan .......cccocveiviincne e,

Sau khi xem xét, (Co quan tham dinh) thong bao két qua thim dinh thiét ké
co s& cia du an (tén du an) nhu sau:

I. THONG TIN CHUNG VE DU AN

B 3 s 10 G o ST USSR

2. Nhom du an, loai, cép, quy mO cONg trinh: ...
3. Ngudi quyst dinh QAU T ..ot

4. Tén chu dau tu (néu cd) va cac thong tin dé hién hé (dia chi, dién

.........................................................................................................................

5. Dia GIEM XAY QUNE: oot esee st

6. Gid tri tONG MUC AU T ..vvveeieeieceeeee et eeeser s s ansenas
7. NGUON VON QAU U (oo ee e,
8. Thoi gian thiurc hi€n: ......ceeiiiiiiieiee e e
9. Tiéu chudn, quy chudn &P dUNG: .....ovcvveevererieeeeee e,
10. Nha théu 1ap béo cdo nghién ctru Kha thi: ...o.ooeeveeveveeeiirieerenceeeeeeeees
11. Céc thong tin KhAc (N80 CO): covvvveeeieeeeeeeeceeteeveseeeeee e
II. HO SO TRINH THAM PINH DU AN

1. VAN DAN Phap 1Y e
(Liét k& cac van ban phap ly trong hd so trinh)

2. Hb so, tai lidu du an, khao sat, thift K& ..o
3. Ho 50 nang 1uc cA¢ Nha thAU: .....oveveeeeveereceeeeeecrcesie s
III. NOI DUNG HO SO DU AN TRINH







Ghi t6m tit vé ndi dung co ban cua hd so thiét ké co so cia du an trinh
thdm dinh duoc gt kém theo To trinh thim dinh thiét ké co s& cia Td chirc
trinh tham dinh.

IV. KET QUA THAM DINH THIET KE CO SO

- Sy phu hop cua thiét ké co s& véi quy hoach chi tiét xay dung; tong mat
bang duoc chép thuan hoic vo1 phuong an tuyén céng trinh duoc chon doi véi
cong trinh x4y dung theo tuyén;

- Sy phu hop cia thiét ké co s véi vi tri dia diém x4y dung, kha nang két
ndi véi ha tang k¥ thuat cua khu vuc;

- Su phii hop ciia phuong an cong nghé, diy chuyén cong nghé duogc lua
chon doi voi cong trinh c¢é yéu cau vé thiét ké cong nghé;

- Su phu hgp cua cac giai phap thiét ké vé bao dam an toan xay dung, bao
vé moi truong, phong, chong chay, no;

- Su tuan thu cac tiéu chudn, quy chudn k¥ thuét trong thiét ké;

- Piéu kién néng lyc hoat dong xay dung cua t chirc, nang luc hanh nghé
ctia c4 nhan tu van lap thiét ké;

- Su phu hop cua giai phap td chirc thuc hién du 4n theo giai doan, hang
muc cong trinh voi yéu cau cuia thiét ké co so;

- Y kién vé viéc 4p dung don gi4, dinh mirc, danh gi4 giai phap thiét ké vé
tiét kiém chi phi xdy dung cong trinh cia dy an (4p dung d6i voi du an dau tu
theo hinh thirc doi tac cong tu).

V.KET LUAN

Thiét ké co s cta du an (Tén du an) du diéu kién (chua di diéu kién) dé
trinh phé duyét va trién khai cac budc tiép theo.

Yéu cau stra d6i, bd sung, hoan thién thuyét minh

Trén déy 1a thong bao ciia (Co quan thdm dinh) vé két qua thim dinh thiét
ké co sd cta dy an (Tén du an). Dé nghi chi dau tu nghién ciu thuc hién theo
quy dinh./.

CO QUANTHAM PINH
Noi nhian: (Ky, ghi ro ho tén, chirc vu va dong dau)
- Nhu trén;
- Luu.







2. Thim dinh thiét ké ban vé thi cong/thiét ké ban vé thi cOng diéu
chinh cac cong trinh diu khi, hoa chat khai thac mo va ché bién khoang
san (d6i véi duw dn sir dung nguon vén khdc).

2.1. Trinh tu thuc hién:

+ Budce 1: Ca nhan/td chire nop ho so tai bd phén tiép nhén ,vé tra két qua
taj Trung tam He‘mh chinh p(‘)ng tinh Thira Thiﬁ:n Hué. B6 phan ti€p nhan va tra
két qua g phiéu hen tra két qua cho ca nhan/té chirec.

+ Buoc 2: So Cong thuong tlep nhén hd so, kiém tra tinh hop 1€ va day du
clia cac gidy to co trong ho so, yéu cdu bd sung, hoan thién néu ho so chua day
du, chua hop 18; cu thé:

* Trong thoi han khong qua nam (05) ngay lam viéc tinh tir ngay Trung
tam hanh chinh chuyén cho S¢ Céng thuong thu ly xem xét; S¢ Cong thuong c6
trach nhiém xem xét, d6i vdi cac hd so trinh thim dinh khong dam béo diéu kién

tham dinh theo quy dinh, S6 Cong thuong c6 véan ban gui Trung tdm hanh chinh
yéu cau ngudi dé nghi thdm dinh bd sung hd so trinh thdm dinh.

* Truong hop S& Cong thuong khéng du diéu kién thuc hién cong tic
thdm dinh, trong thoi han khéng qua nam (05) ngay lam viéc tinh tir ngay Trung
tam hanh chinh chuyén cho S& Céng thuong thu Iy xem xét; S& Cong thuong co
véan ban gui Trung tam hanh chinh théng bao cho chu dau tu cac ndi dung can
thim tra dé chu q‘au tur lua chon va ky két hop dqng véi tu van tham tra. Thgl
gian thuc hién tham tra khong vuot qua 15 ngay doi voi cong trinh cap II va cap
1II; 10 ngay db6i voi cac cong trinh con lai. Chu dau tu c6 trach nhiém giri két
quéa thim tra dén Trung tdm Hanh chinh cong dé chuyén cho S& Cong thuong
Jam co so tham dinh. Trudng hop can gia han thoi gian thyc hién thim tra thi
chi dau tur phéi c6 van ban théng bao dén Trung tdm Hanh chinh céng dé giai
trinh Iy do va dé xuét gia han thoi gian thuc hién.

+ Budge 3: S¢ Cong thuong chuyén két qua cho Trung tdm Héanh chinh
cong tinh Thira Thién Hué.

+ Buéc 4: Bo phén tiép nhén va tra két qua tai Trung tdm Hanh chinh
cong tinh Thira Thién Hué tra két qua cho ca nhan/té chure.

2.2. Cdach thiec thuc hién:

+ Nop tryc tiép tai Bo phan tiép nhan va tra két qua tai Trung tim Hanh
chinh céng tinh Thira Thién Hué;

+ Qua hé théng dich vu cong truc tuyén.

2.3. Thanh phan, s6 lwong hé so:

2.3.1. Thanh phén ho so:

- To trinh thdm dinh thiét ké x4y dung (theo MAu s6 06 quy dinh tai Phy
luc II Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP); (Ban chinh)

- Danh muyc hd so trinh tham dinh theo quy dinh tai Mau s6 06 Phu lyc II
ctia Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP bao gom:







+ Quyét dinh phé duyét dy 4n dau tu xay dung cong trinh; (Bdn sao hgp 1¢)
+ H6 so thiét ké co sé dugce phé duyét ciing dy 4n dau tu xay dung;
+ Vin ban phé duyét danh muc tiéu chudn nuée ngoai (néu cé);

+ Vin ban thidm duyét phong chay chira chay, bao céo danh gia tac dong
mbi truong clia co quan c6 thim quyén (néu co);

+ Béo cdo tdng hop clia chu dau tu; (Bdn chink)

+ Cac vian ban khéc c6 lién quan (néu co).

+ Hb so khao sat xay dung;

+ Hb so thiét ké ky thuit/thiét ké ban v& thi cong bao gdm thuyét minh va
ban v&; (Ban chinh)

+ Théng tin nang luc ciia nha thau khao sat, nha thau thiét ké xay dung
cong trinh; (Ban sao hop Ié)

+ Gidy phép nha thiu nuéc ngoai (néu cb); (Bdn sao hop 18)

_+ Chimg chi hanh n,ghé, cua cac chirc danh chi nhiém khao sat, chi nhiém

do an thiét ke, chu tri thiét ké cua nha thau thiét ké. (Ban sao hop 1¢)

2.3.2. 86 luong ho so: 01 b

2.4. Thoi han gidi quyét:

Thoi gian tham dinh: khong qua 20 ngay tinh tir ngdy nhan da hd so hop
1é.

2.5. Péi twong thuc hién thi tuc hanh chinh: Chu dau tu c6 du 4n, cong
trinh ngoai khu cong nghiép, khu kinh te.

2.6. Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh: S& Céng thuong

2.7. Két qua thuc hign thii tuc hinh chinh: Van ban vé két qua tham
dinh thiét k€, du toan xay dung dugc 1ap theo Mau s6 07 Phu luc II Nghj dinh so6
59/2015/ND-CP.

2.8. Phi, I¢ phi: Theo quy dinh cua B¢ Tai chinh (Thong tw 210/2016/TT-
BTC ngay 10/11/2016 cua B truéng B Tai chinh quy dinh mic thu, ché do
thu, ngp, quan ly va swr dung phi tham dinh thiét ke ky thuat, phi tham dinh duw
todn xdy dung).

2.9. Tén mau don, méu to khai:

- To trinh tham dinh thiét ké xay dung (theo Mau s6 06 quy dinh tai Phy
luc II Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP).

- Mau Bao cao két qua tham tra thiét ké va du toan xay dyng cong trinh
quy dinh tai Mau s6 04 Phu luc I cttia Thong tu so 18/2016/TT-BXD ngay
30/6/2016.

2.10. Yéu cau, diéu kién thuwe hign thii tuc hanh chinh: khong

2.11. Can cw phap ly cua thu tuc hanh chinh:
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- Luat Xay dung sb 50/2014/QH13 ngay 18/6/2014;

- Nghidinh s6 46/2015/ND-CP ngay 12 thang 5 nam 2015 ctia Chinh phu
vé quan ly chat luvgng va bao tri cong trinh;

- Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015 ctia Chinh pht
vé quan ly du an dau tu xay dung;

~ -Nghi dinh s6 42/2017/ND-CP ngay 05/4/2017 ctia Chinh phi1 vé stra dbi,
b6 sung mét so diéu Nghi dinh s6 59/2015/ND-CP ngay 18 thang 6 nam 2015
cua Chinh phu vé quén ly du an dau tu xay dung;

- Théng tu sb 18/2016/TT-BXD ngay 30/6/2016 cua B¢ truong Bo Xay
dung quy dinh chi tiét va huéng din mét sé ndi dung vé tham dinh, phé duyét
du 4n va thiét ké, du toan xay dung céng trinh;

- Thong tu. sb 03/2016/TT-BXD ngay 10/3/2016 cua B§ truong Bo Xay
dung quy dinh vé phan cép cong trinh xay dung va huéng dan ap dung trong
quéan ly hoat dong dau tu xay dung;

- Thong tu sb 210/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cua B¢ truong Bo Tai
chinh quy dinh muc thu, ché d6 thu, ndp, quan ly va st dung phi tham dinh thiét
ké k¥ thuat, phi tham dinh dy toan xay dung.
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Mau s6 06

TEN TO CHUC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Ty do - Hanh phiic
So:.ooeeeeie , hgay ... thang ... nam ... .....
TO TRINH

Thim dinh thiét ké xay dung va du toan xiy dyng cdng trinh

Kinh guri: (Co quan thdm dinh)

Can ctr Luat Xay dung ngay 18 thang 6 nam 2014;

Cac céan ctr phap ly khac c6 lién quan.

(Tén chi dau tu) trinh (Co quan thim dinh) thdm dinh thiét ké (thiét ké ky
thuat/thiet ke ban vé thi cong) va du toan xay dung cong trinh

I. THONG TIN CHUNG CONG TRINH
. Ten cONG trinh: .ooceiiieie
. CAP CONG NN coocvovvceieeseeeceere et b s s e
. Thudc dy an: Theo quyét dinh dau tu duoc phé duyét ..cooovvieiiee
. Tén chu dau tu va cdc thong tin dé lién lac (dién thoai, dia chi,...): ...........
. Dia G18m XAY dUNE: coovveeeeeeceeeeeciere et
. Gia tri du toan xay dung cong trinh: .....coocceeeniieviiieirieneeeeee
 NGUON VON QAU T oo en e

. Nha thau lap thiét ké va dy toan xay dung: ....ccccovecreniiiiniiiininnin

O 0 3 O W K W N =

. Tiéu chudn, quy chuan 4P dUNE: .....ovevvveeeecreereeeer e
10. Cac thong tin khac ¢6 1ién quan: .......cceeevveeeniiiciinnieceee

II. DANH MUC HO SO GUT KEM BAO GOM

1. Van ban phap ly:

- Quyét dinh phé duyét dur 4n dau tu xdy dung cong trinh;

- Hb so thiét ké co s& dugc phé duyét cing du an dau tu xay dung;

- Van ban phé duyét danh muc tiéu chuén nudc ngoai (néu c6);

- Van ban thdm duyét phong chay chira chdy, bao cdo danh gia tic dong
moi trudng cua co quan c6 tham quyén (néu co);

- Bao cao tong hop cua chu dau tu;

- Cac van ban khac c6 lién quan.
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2. Tai lidu khao sat xay dung, thiét ké, du toan:

- H so khao sat xay dung;

- Hb so thiét ké k¥ thuat/thiét ké ban v& thi céng bao gém thuyét minh va
ban v&;

- Du toan x4y dung cong trinh d6i v6i cong trinh sir dung vbn ngan sach
nha nudc, von nha nudc ngoai ngén sach.

3. Ho so nang luc clia cac nha thau:

- Théng tin nang luc ctia nha thdu khao sat, nha thau thiét ké xay dung
cong trinh;

- Gidy phép nha thiu nudc ngoai (néu cb);

- Chung chi hanh nghé cua cac chirc danh chu nhiém khéo sat, chi nhiém
do an thiét ke, chu tri thiét ké clia nha thau thiét ké.

(Tén tb chirc) trinh (Co quan thim dinh) thAm dinh thiét ké va du toan x4y
dung cong trinh.... v4i cac ndi dung néu trén./.

PAI DIEN TO CHUC
Noi nhin: (Ky, ghi rd ho tén, chikc vu va déng daw)
- Nhu trén;
- Luu:

Tén ngwoi dai dién
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Miu s6 07

CO QUANTHAM DPINH  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
------- Doc lap - Ty do - Hanh phiic

SO: v, , ngay ... thang ... nam ...
Vv thong bao két qua tham
dinh thiét ké va du todn xdy

dung cong trinh

KANh G vt

(Co quan tham dmh) da nhan To trinh s6 . ngay .......... de nghi
thim dinh thiét ké xay dung (TKKT/TKBVTC) va du toan xay dung (néu co)
cong trinh ........ thudc dir AN QAU T ..o

Can ci hd so trinh thim dinh giri kém to trinh thim dinh;

Can cu Ket qua tham tra thiét ké (TKKT/TKBVTC) va du toan xay dung
(néu ¢o) cua td chirc tu van, ca nhan duoc (co quan thdm dinh) giao (néu cé);

Céc cén ctr khac ¢ li€n qUan .......c.ccecveveniiiiiiiiiicie e

Sau khi xem xét, (co quan thim dinh) thong bao két qua thim dinh thiét k&
xay dung va du toan xay dung cdng trinh nhu sau:

I. THONG TIN CHUNG VE CONG TRINH
-Téncongtrinh ........evvnennin Loai, cip cong trinh ..o.ocovvveeireerenennns /
= ThUdC AU A1 QAU T oot

= CRU GAU LU vt ees e es s s es s

- Gia tri du todn xdy dung cOng trinh: ....ooceeeecveeviiieeeee e

o

N

- Ngudn YOI et ee e r et

- Pia diém XAY QUINE: oottt s
- Nha thau thiét ké xay dung cong trinh, 1ap du todn xay dung (néu cd)
- Nha thau Khao Sat XAY AUNE c..ovrvveeieveeieeeeree et ssessennen,
I1. NOI DUNG HO SO TRINH THAM PINH

1. Danh muc hd so trinh thAm dinh.

2. Céc quy chuén k¥ thuat, tiéu chuén chi yéu ap dung.

3. Giai phap thiét ké chu yéu vé: Klen trac, nén, mong, két cau, hé thong k§
thuét cong trinh, phong chdng chay, nd va cac ndi dung khac (néu co).

4. Phuong phép lap du toan duoc lua chon va cac co s6 dé xéc dinh cac
khoan muc chi phi trong du toan xdy dung trinh tham dinh (néu c9).

1L KET QUA THAM DINH THIET KE XAY DUNG
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1. Piéu kién nang luc cua t6 chirc, ca nhan thuc hién khao sat, thlet ké; lap
du toan xay dung (néu c6). Nang luc ca nhan thuc hién tham tra thiét ké va tham
tra du toan xay dung (néu co).

2. Sy phu hop cua thiét ké xay dung budc sau so véi thiét ké xay du’ng
budc trude (thiét ké k¥ thuat so v6i thiét k€ co sé; thiét ké ban vé thi cong so vai
thiét ké ky thuat trong trudng hop thiét ké ba budc, so voi thlet ké co s¢ trong
truong hop thiét ké hai buéc hodc so voi nhiém vu thiét ké trong truong hop
thiét ké mot budc).

3. Su hop 1y cua céc giai phap thiét ké x4y dung cong trinh;

4. Sy tuan thu céc tiéu chuén ap dung, quy chuan k¥ thuat, quy dinh cua
phap luat vé sir dung vat liéu x4y dung cho céng trinh.

5. Su phit hop cua cac giai phéap thiét ké cong trinh véi cong nang sir dung
ctia c6ng trinh, muc d§ an toan cong trinh va ddm bao an toan ctia cong trinh lan
can.

6. Su hgp ly cua viéc lua chon day chuyen va thiét bj cong nghé dbi vai
thiét ké cong trinh c6 yéu céu vé cong nghé (néu co).

7. Sy tuéin thi cac quy dinh vé& bao vé méi trudng, phong, chéng chay, nd.
8. Yéu cau sira doi, bé sung va hoan thién thiét ké (néu c6).

IV. KET QUA THAM DPINH DU TOAN (NEU CO YEU CAU)

1. Su phit hop giira khéi luong chu yéu cia du toan véi khéi lugng thiét ké.

2. Tinh d{ing dan, hop ly cua viéc 4p dung, van dung dinh muc, don gia xay
dung cOng trinh.

3. Gia tri du toan xay dung 1a: .................. (gia tri du toan ghi bang
chir), trong do:

- Chi phi X&Y AUNE: ceveeieeiiiiie e
= Chi phi thi€t bi (DU CO): wv.vvrerereeeeeeeeeeee s esesias
-Chiphi qUANTY dU an: oo

- Chi phi tur vAn dau (i XAY QUNE: ovocveeeeieeeeceee et
= Chi PREUKNAC! oo ceeveeee et s

- Chi phi du PhONE: ..ot
4. NO61 dung KhAc (U CO) ...vveeeeereeieeeeseeee et s snssssseeas
V. KET LUAN VA KIEN NGHI

- Pu didu kién hay chua di diéu kién dé trinh phé duyét.

- Yéu cau, kién nghi d6i vdi chu dau tu (néu co).

CO QUAN THAM PINH
Noi nhin: (Ky, ghi ré ho tén, chirc vu va dong ddu)
- Nhu trén;
-Luu: ...
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